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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________
Hà Nội, ngày  09 tháng  6 năm 2010


BÁO CÁO

Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của 
Bộ Tư pháp đối với Dự án Luật Khiếu nại
____________
Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện quy định pháp luật về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, ngày 12/5/2010, Thanh tra Chính phủ đã có Công văn số 1180/TTCP-PC kèm theo các tài liệu của dự án Luật Khiếu nại gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Ngày 03/6/2010, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 1604/BTP-PLHSHC thẩm định dự án Luật. Thanh tra Chính phủ - Thường trực Ban soạn thảo dự án Luật đã nghiên cứu và xin báo cáo Chính phủ những nội dung tiếp thu, giải trình như sau:
1. Về chủ thể thực hiện quyền khiếu nại
Bộ Tư pháp cho rằng, dự thảo Luật Khiếu nại quy định “cơ quan” là chủ thể có quyền khiếu nại là không phù hợp với Hiến pháp, vì Luật Khiếu nại giải quyết mối quan hệ giữa Nhà nước với công dân, không giải quyết mối quan hệ giữa cơ quan nhà nước với cơ quan nhà nước. Do đó, chỉ nên quy định chủ thể có quyền khiếu nại là cá nhân và tổ chức (chủ yếu là tổ chức kinh tế).

Sau khi nghiên cứu, Thanh tra Chính phủ thấy rằng Điều 74 Hiến pháp năm 1992 quy định công dân có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan nhà nước… Điều đó không có nghĩa công dân là chủ thể duy nhất được thực hiện quyền khiếu nại. Đối với việc quy định cơ quan nhà nước có quyền khiếu nại, Thanh tra Chính phủ thấy rằng, trong các quan hệ pháp luật khác nhau, địa vị pháp lý của cơ quan nhà nước là khác nhau. Trong mối quan hệ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ sẽ khác với quan hệ pháp luật kinh tế, quan hệ pháp luật lao động (trong quan hệ này họ là chủ thể của pháp luật kinh tế, pháp luật lao động và bình đẳng với các chủ thể pháp luật khác)… Trong quá trình hoạt động, các cơ quan nhà nước cũng sẽ bị tác động bởi các quyết định hành chính, hành vi hành chính của chủ thể có thẩm quyền (trừ những quyết định, hành vi hành chính chỉ đạo, điều hành của cơ quan cấp trên với cơ quan cấp dưới), trường hợp quyết định, hành vi hành chính đó trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích của cơ quan đó thì pháp luật cũng cần phải quy định cho họ có quyền được khiếu nại để bảo vệ lợi ích hợp của mình, của nhà nước. Ví dụ trường hợp một cơ quan hành chính nhà nước bị một cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong việc gây ô nhiễm môi trường. Cơ quan hành chính nhà nước bị xử phạt không đồng ý với quyết định xử phạt vi phạm hành chính có quyền khiếu nại đối với quyết định xử phạt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Mặt khác, trên thực tế, Luật Khiếu nại, tố cáo hiện hành đã quy định chủ thế khiếu nại là cơ quan, tổ chức, công dân và trong quá trình thực hiện không xẩy ra vướng mắc gì lớn. Vì vậy, để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân, cơ quan, tổ chức, Thanh tra Chính phủ xin đựợc quy định như dự thảo Luật.

2. Về việc xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính
Bộ Tư pháp cho rằng, dự thảo Luật Khiếu nại lần này không nên thay thế việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại lần đầu bằng việc người có quyết định hành chính, hành vi hành chính xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính.

Về vấn đề này, Thanh tra Chính phủ giải trình như sau: Trong quá trình soạn thảo, cũng có ý kiến cho rằng, thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại vẫn nên theo cơ chế hai cấp hành chính giải quyết như hiện nay, không nên thay việc giải quyết khiếu nại lần đầu bằng việc xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính. Qua  tổng kết thực tế, nghiên cứu, thảo luận, Ban soạn thảo thấy rằng một trong những nguyên nhân hạn chế kết quả công tác giải quyết khiếu nại hiện nay là do cơ chế giải quyết có điểm bất cập, việc giải quyết khiếu nại phải qua nhiều cấp hành chính, trình tự, thủ tục giải quyết lần đầu phức tạp, mất nhiều thời gian…. không đáp ứng yêu cầu công tác quản lý và quyền, lợi ích chính đáng của người khiếu nại. Hơn nữa, việc giải quyết khiếu nại lần đầu do chính người có quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại giải quyết là không bình đẳng, không đảm bảo tính khách quan. Do vậy, dự thảo Luật lần này cần đổi mới, thay thế việc giải quyết khiếu nại lần đầu bằng việc công dân khiếu nại, yêu cầu người có quyết định hành chính, hành vi hành chính xem xét lại quyết định với thủ tục đơn giản, thời gian ngắn, tạo điều kiện thuận lợi cho người khiếu nại, đồng thời tạo điều kiện cho người có quyết định hành chính, hành vi hành chính sửa chữa kịp thời sai sót của mình, nâng cao trách nhiệm trong việc ra quyết định hành chính và thực hiện hành vi hành chính, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý, nhất là những khiếu nại liên quan đến quản lý đất đai. 

Mặt khác, việc quy định như trên, không có nghĩa là người có trách nhiệm “xem xét lại” chỉ kiểm tra lại quyết định, hành vi hành chính của mình bị khiếu nại và thông báo kết quả việc xem xét lại cho người khiếu nại, mà họ còn có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định hành chính hoặc có biện pháp khắc phục hành vi hành chính được yêu cầu xem xét lại (nếu quyết định, hành vi hành chính đó trái pháp luật, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại).

Đi kèm với quy định này, dự thảo Luật đã quy định chế tài xử lý đối với trường hợp những người có quyết định hành chính, hành vi hành chính nhưng thiếu trách nhiệm trong việc xem xét lại, sửa chữa, khắc phục sai sót trong những quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại. Vì vậy, sẽ khắc phục việc đùn đẩy việc giải quyết lên trên như ý kiến của Bộ Tư pháp nêu.
3. Về khiếu nại đông người

Bộ Tư pháp cho rằng, dự thảo Luật lần này nên có quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đông người. Vì rằng, trên thực tế phát sinh nhiều khiếu nại đông người có cùng một nội dung, đòi hỏi Nhà nước xem xét, giải quyết để ổn định tình hình chính trị - xã hội. Thanh tra Chính phủ nhận thấy rằng dự án Luật Khiếu nại không nên quy định vấn đề khiếu nại và giải quyết khiếu nại đông người, bởi lẽ quy định vấn đề này trong Luật sẽ mặc nhiên thừa nhận việc khiếu nại đông người, tạo điều kiện cho các phần tử xấu lôi keo, xúi giục, kích động khiếu kiện đông người thành những cuộc biểu tình hợp pháp, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hơn nữa, đối với các khiếu nại đông người hiện nay, thậm chí cả khiếu nại đông người có cùng một nội dung khiếu nại thì quyền và lợi ích hợp pháp của từng người khiếu nại cũng không thể đồng nhất. Người có thẩm quyền giải quyết vẫn phải có những văn bản hành chính cá biệt để giải quyết đối với từng trường hợp cụ thể. Vì vậy, khiếu nại đông người nên quy định như pháp luật hiện hành, nếu có khiếu nại đông người thì hướng dẫn mỗi người khiếu nại làm đơn riêng để xử lý trong từng trường hợp, khi có đông người đến cơ quan thì đề nghị cử đại diện đến gặp.
4. Về một số vấn đề khác

4.1. Về áp dụng pháp luật
Tại khoản 3 Điều 4 dự thảo Luật quy định khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực chuyên ngành thì áp dụng theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Bộ Tư pháp cho rằng các lĩnh vực chuyên ngành có những quy định riêng trong giải quyết khiếu nại, nhưng đó chỉ là những khác biệt về thời gian giải quyết, thẩm quyền cụ thể… còn về nguyên tắc, trình tự, thủ tục phải phù hợp với Luật Khiếu nại. Nếu dự thảo Luật Khiếu nại quy định như nói ở trên dễ dẫn đến việc quy định “vượt rào” của pháp luật chuyên ngành đối với Luật Khiếu nại. 
Sau khi nghiên cứu, Thanh tra Chính phủ nhận thấy ý kiến của Bộ Tư pháp là phù hợp nên đã chỉnh lý lại khoản 3 và khoản 4 như sau:
“3. Căn cứ vào các quy định của Luật này, pháp luật trong lĩnh vực chuyên ngành quy định cụ thể về khiếu nại và giải quyết khiếu nại; các cơ quan khác của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về khiếu nại trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình”.
4.2. Về quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại

Tại điểm a, khoản 2 Điều 14 quy định nghĩa vụ của người khiếu nại là khiếu nại đến đúng người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Bộ Tư pháp cho rằng quy định này còn thiếu đối với trường hợp trường hợp người khiếu nại đề nghị người có quyết định hành chính, hành vi hành chính xem xét lại quyết định, hành vi hành chính của mình. Thanh tra Chính phủ cho rằng góp ý của Bộ Tư pháp là phù hợp nên đã bổ sung từ “xem xét” vào điểm này của khoản 2 Điều 14 như sau:
“Khiếu nại đến đúng người có thẩm quyền xem xét, giải quyết”.
4.3. Thuật ngữ “người bị khiếu nại”

Khoản 5 Điều 3 của Dự thảo quy định người bị khiếu nại là cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật bị khiếu nại. Bộ Tư pháp cho rằng, quy định như vậy không phù hợp với Điều 1 của Dự thảo Luật, vì không phải bất cứ cơ quan nào cũng là người bị khiếu nại mà phải là “cơ quan hành chính nhà nước” mới chính xác.
Sau khi nghiên cứu, Thanh tra Chính phủ cho rằng, ý kiến của Bộ Tư pháp là phù hợp và đã tiếp thu, chỉnh sửa như sau:

5. “Người bị khiếu nại” là cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước có quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật bị khiếu nại.

4.4. Về khiếu nại, giải quyết khiếu nại của viên chức

Bộ Tư pháp đề nghị cân nhắc quy định viên chức được quyền khiếu nại quyết định kỷ luật, vì hiện nay Luật Viên chức đang được xây dựng, địa vị pháp lý của viên chức chưa được xác đinh cụ thể. Sau khi nghiên cứu, Thanh tra Chính phủ thấy rằng dự án Luật Viên chức quy định việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với viên chức được viện dẫn theo quy định của pháp luật lao động. Do vậy, dự thảo Luật này không quy định việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với viên chức. 
4.5. Về đối thoại

Dự thảo Luật quy định trong quá trình giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại phải tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa người bị khiếu nại, người khiếu nại và người có quyền, lợi ích liên quan. Bộ Tư pháp cho rằng quy định như vậy là không khả thi, mà chỉ nên quy định người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải tổ chức đối thoại giữa các bên có liên quan trong các vụ việc khiếu nại phức tạp, khiếu nại đông người. Qua nghiên cứu, Thanh tra Chính phủ thấy rằng, việc quy định trong quá trình giải quyết khiếu nại người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tổ chức việc gặp gỡ, đối thoại giữa người bị khiếu nại, người khiếu nại và người có quyền, lợi ích liên quan là cần thiết. Bởi lẽ: khi giải quyết khiếu nại việc tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa các bên sẽ tạo ra sự bình đẳng giữa người khiếu nại với người bị khiếu nại. Mặt khác, việc quy định gặp gỡ, đối thoại là một thủ tục bắt buộc của quá trình giải quyết khiếu nại phù hợp với chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 52/TB-VPCP ngày 27/02/2010 về Đề án Tài phán hành chính, trong đó chỉ đạo định hướng xây dựng dự án Luật Khiếu nại: “… người bị khiếu nại và những người có liên quan được đối thoại, tranh luận trong quá trình giải quyết khiếu nạị…”. Đồng thời, để khắc phục bất cập như Bộ Tư pháp nêu, khi Luật Khiếu nại được ban hành, văn bản hướng dẫn sẽ quy định cụ thể việc uỷ quyền cho cấp phó của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tổ chức gặp gỡ, đối thoại việc giải quyết khiếu nại trong trường hợp người có thẩm quyền bận công việc.
5. Một số vấn đề cần làm rõ

5.1. Về thời hiệu giải quyết khiếu nại

Điều 11 dự thảo Luật quy định thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính, hoặc biệt được hành vi hành chính. Bộ Tư pháp cho rằng việc quy định thời hiệu giải quyết khiếu nại như vậy mới chỉ ở giai đoạn giải quyết khiếu nại mà chưa bao gồm việc xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính. Thanh tra Chính phủ cho rằng việc quy định như trong dự thảo là phù hợp. Bởi lẽ, tại khoản 1 Điều 3 của dự thảo Luật giải thích “khiếu nại” đã bao gồm cả việc “xem xét lại” và “giải quyết khiếu nại”. Do vậy, Thanh tra Chính phủ đề nghị được giữ nguyên quy định này. 

5.2. Về sự liên kết giữa chủ thể khiếu nại với việc giải thích từ ngữ

Bộ Tư pháp cho rằng Điều 1 của dự thảo Luật chưa quy định chủ thể có quyền khiếu nại, do vậy chưa có sự liên kết với khoản 3 Điều 3 quy định người khiếu nại là công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức, viên chức thực hiện quyền khiếu nại. Thanh tra Chinh phủ nhận thấy Điều 1 dự thảo Luật quy định về phạm vi điều chỉnh, do vậy không quy định chủ thể khiếu nại. Để tạo mối liên kết trong phần quy định chung, Điều 2 dự thảo Luật quy định về đối tượng áp dụng, trong đó quy định cụ thể chủ khiếu nại là cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam và cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác. 

Trên đây là báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về dự án Luật Khiếu nại, Thanh tra Chính phủ kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./. 
	Nơi nhận:

- Thủ tướng;

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các thành viên Chính phủ;

- Uỷ ban Pháp luật của QH;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Lưu VT, PC.
	TỔNG THANH TRA

(đã ký)
Trần Văn Truyền


PAGE  
1

